
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật của bé, sở thích của bé trong ăn uống, 

trang phục, những hoạt động trẻ yêu thích… Cùng trẻ quan sát, trò chuyện về đặc điểm bên 

ngoài của trẻ. Hỏi tên trẻ, kí hiệu riêng của từng trẻ.  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Đội kèn tí hon 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: 2 tay đưa trước lên cao 

+ Bụng: Cúi gập người về phía trước 

+ Chân: Đứng khuỵu gối 

+ Bật: Bật tách khép chân 

- Dân vũ: Vũ điệu rửa tay 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng 

* Điểm danh   

 

Trò chuyện 

Cùng trẻ quan sát, trò chuyện về những đặc điểm bên ngoài của trẻ. Hỏi tên trẻ, kí hiệu riêng 

của từng trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về những đặc điểm giống nhau và khác nhau của bản thân với người khác 

về đặc điểm cá nhân, dáng vẻ bên ngoài, về bạn bè, những sở thích, năng khiếu. Trẻ nói được 

họ tên tuổi , giới tính khi được hỏi trò chuyện. 

- Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm đau, một số vật dụng, nơi nguy hiểm cho bản 

thân, cách phòng tránh. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 – ngày Phụ Nữ Việt Nam. 

- Trò chuyện về các món ăn hàng ngày, 4 nhóm thực phẩm và lợi ích của việc ăn uống ( đủ 

lượng, đủ chất) đối với sức khỏe.   

 



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

DH: Cái mũi 

NH: Anh Tý sún  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nét mặt   

Hoạt động tạo hình 

- In bàn tay tạo hình 

con vật (MT99)  
 

Âm nhạc 

DH: Tập rửa mặt 

TC: Ai nhanh nhất   

Âm nhạc 

- VĐMH: Múa cho mẹ 

xem  

- Nghe hát: Bàn tay mẹ 

(MT86)  

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng mẹ  
  

Tạo hình 

Vẽ bạn trai, bạn gái  

 

 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn  

TC: Đoán tên bạn hát  
  

MT42, 

MT3, 

MT99, 

MT40, 

MT86, 

MT61, 

MT8 

T3 

Văn học 

Truyện: Gấu con bị đau 

răng   

Văn học 

Thơ: Ho   

Văn học 

- Truyện : Món quà của 

cô giáo (MT61)   

Văn học 

Thơ: Lời chào   

T4 

Khám phá 

- Bé giới thiệu về bản 

thân (MT42)   

Khám phá 

Trò chuyện về đôi bàn 

tay   

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

PNVN 20/10   

Khám phá 

- Dinh dưỡng cho bé 

(MT8)   

T5 

Làm quen với toán 

Những đồ dùng có đôi   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

phải – phái trái của bản 

thân (MT40)   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trước, phía sau, phía 

trên, phía dưới của bản 

thân   

Làm quen với toán 

Đếm đến 2, nhận biết 

nhóm có 2 đối tượng, 

nhận biết số 2.   

T6 

Vận động 

- Đi, chạy thay đổi 

hướng theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Đánh bóng 

vào gôn (MT3)   

Vận động 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột   

Vận động 

- Trườn sấp  

- TCVĐ: Kéo co   

Vận động 

- Bật liên tục qua 5 ô 

- TCVĐ: Gieo hạt   



Hoạt động ngoài trời 

Tuần 1: 

*HĐCMĐ: 

- QS vườn rau sân trường, Khu vườn xinh xắn 

- Xem tranh về giữ gìn vệ sinh cơ thể và trò chuyện. 

- QS Thời tiết trong ngày 

+ Trò chuyện về cơ thể bé. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Tham quan trải nghiệm ở khu vực gần trường. 

* TCVĐ: 

- Mèo đuổi chuột 

- Cáo và thỏ 

- Thả đỉa ba ba 

- Tạo dáng 

+ Bạn ở đâu 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B1.  

* Chơi tự chọn 

Tuần 2 

* HĐCMĐ 

- Quan sát cây bưởi. 

- QS sự thay đổi của thời tiết 

- QS đồ chơi ngoài trời 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng … 

- Tham quan trải nghiệm ở khu vực gần trường. 

* TCVĐ: 

- Mèo và chim sẻ 

- Bật vòng; 

- Chuyền bóng; 

- Cây cao cỏ thấp. 

 



- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4. 

* Chơi tự chọn.  

Tuần 3 

*HĐCMĐ: 

- QS vườn gấc 

- Quan sát cây hoa bướm 

- QS thời tiết. 

- QS cây đu đủ 

- HĐ lao động vườn trường: chăm sóc cây, nhặt lá rụng…; 

*TCVĐ: 

- Ai nhanh nhất 

- Mèo đuổi chuột 

- Nhảy bao bố 

- Cướp cờ 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B3. 

* Chơi tự chọn  

Tuần 4 

*HĐCMĐ: 

- Quan sát cây hoa giấy 

- QS vườn hoa mẫu đơn 

- QS các vườn cây, rau xung quanh trường. 

- QS thời tiết 

+ Quan sát cây ngọc bút 

- HĐ lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

* TCVĐ: 

- Nhảy lò cò 

- Con chó sói xấu tính 

- Mèo và chim sẻ 

- Mèo đuổi chuột 



- Lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn.   

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1- Tuần 4: Góc xây dựng: Xếp nhà và con đuờng về nhà bé , Xây vuờn hoa. 

+ Tuần 2- Tuần 3: Góc tao hình: In bàn tay, bàn chân, Làm Bưu thiếp, làm hoa 

1) Góc phân vai: 

+ Góc nấu ăn: Nấu các món ăn, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh( Vệ sinh về an toàn thực phẩm trong ăn uống và một số bệnh) . 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo bạn trai, bạn 

gái, bán rau, củ, quả,các loại bánh... 

2) Góc xây dựng: Vườn hoa, công viên cây xanh, xếp hình bé tập thể dục, xếp nhà và con 

đường về nhà bé. 

3) Góc học tập: 

+ Góc toán: đồ hình, đồ số, dạy trẻ đếm đến 2, nhận biết nhóm có 2 đối tuợng. Nhận biết trên - 

dưới, truớc - sau, trái - phải của bản thân và bạn khác. Làm bài tập phát triển tư duy. 

+ Góc thư viện: Làm sách cùng cô, Xem sách về một số đặc điểm hình dáng bề ngoài của bản 

thân, làm sách tranh truyện 5 giác quan của bé, đọc tranh truyện về giữ gìn cơ thể vệ sinh.Trẻ 

biết chọn sách để xem, nhận xét và trò chuyện. 

4) Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát trong 

tháng. 

+ Góc tạo hình: 

- CB: Giấy A4, giấy màu, bút sáp màu, hồ dán,... 

- Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về bản thân, về đồ dùng, về các món ăn….Dán thiệp tặng bà, 

mẹ, chị. Trẻ thực hiện một số quy định, khi chơi cất đồ chơi đúng nơi quy định 

5) Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo, cài khuy… 

6) Góc khám phá: Trẻ khám phá các bộ phận trên cơ thể: Làm tranh, tô vẽ về các bộ phân  

* Trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...) (MT81)   

MT81 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen lịch sự trong ăn uống, không vừa ăn, vừa nói chuyên. 

+ Trò chuyện với trẻ về mùi vị của các món ăn. (MT18)  

- Chờ đến lượt, hợp tác: Chế độ sinh hoạt trong ngày 

+ Trẻ biết ngồi vào tổ rửa tay trước giờ ăn cơm 

+ Trẻ biết xếp hàng khi rửa tay, uống nước, lau mặt, đi siêu thị... (MT80)  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; đi vệ 

sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.   

MT18, 

MT80 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: TH: Vẽ nét mặt 

- Làm quen với kéo và giấy. Rèn kỹ năng cắt được theo đường thẳng 

- Dạy trẻ không cho người lạ bế ẵm, không ăn kẹo bánh, uống nước ngọt,...không theo người lạ, 

không ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo; Không tự 

đến trường, về nhà khi không có người lớn đưa đón, không tự đi chơi, tự sang đường… 

- Chơi tự do theo nhóm 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Trẻ trực nhật lớp, lao động vệ sinh cuối tuần cùng cô và các bạn. (MT71)  

+ Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 2: 

- Thứ 2: DH: Tập rửa mặt. TC: Ai nhanh nhất 

- Dạy trẻ đọc bài thơ "Ho". Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể. 

- Làm bài tập toán. 

- Các hoạt động về các giác quan: làm tranh in vân tay, bàn tay, bàn chân… 

+ Làm đồ chơi, cắt dán tranh ảnh về các giác quan 

+ Hát các bài hát về các bộ phận cơ thể như: Cái mũi; Tay đẹp; Năm ngón tay ngoan… 

+ Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô; hát, múa biểu diễn văn nghệ. 

+ Xem băng hình và trò chuyện về các thực phẩm, hoạt động, những điều giúp bé lớn lên và 

khỏe mạnh (MT23)  

- Trẻ trực nhật lớp, lao động vệ sinh cuối tuần cùng cô và các bạn. 

+ Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  

MT71, 

MT23, 

MT66, 

MT91, 

MT9 



* Tuần 3: 

- Thứ 2: TH: Làm hoa tặng mẹ 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

+ Xem băng hình và trò chuyện về ngày 20/10; hát, múa biểu diễn văn nghệ 

- Rèn trẻ kỹ năng rót nước (bình nhựa có vòi). 

+ Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 

+ Làm thiệp ngày 20/10 tặng bà tặng mẹ (MT91)  

- Xem video, quan sát tranh ảnh, nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, 

cấm lửa, nơi nguy hiểm,.. (MT66)  

+ Chơi tự chọn các góc. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ cuối tuần.Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: DH: Mời bạn ăn. TC: Đoán tên bạn hát 

- Đọc thơ: "Lời chào" 

- Cho trẻ xem video về các đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng… 

+ Dạy thơ: Lấy tăm cho bà 

- Dạy trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 

+ Thịt, cá, có nhiều chất đạm  

+ Rau, quả chín có nhiều vitamin 

+ Nhận biết màu sắc, mùi vị của các món ăn. 

+ Biết dạng chế biến của món ăn: Xào, nấu, rán, luộc, kho… và cách ăn: Ăn sống, ăn chín, 

muối…Từ đó thấy được ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe bản thân, cần ăn uống đầy 

đủ, hợp lý, sạch sẽ và có thái độ tích cực trong ăn uống. (MT9)  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện Bé giới thiệu bản thân  Các giác quan của bé  
Bé chúc mừng này Phụ 

nữ Việt Nam 20/10  

Bé cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh  
 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

  

 


